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I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
- Tự học, tái hiện, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá các vấn đề: phong trào đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hà Nội. 
Học sinh Quận Long Biên góp phần xây dựng gia đình văn hóa, giải pháp bảo vệ môi trường không khí Hà Nội.
- Năng lực tư duy tổng hợp kiến thức.
- Rèn luyện kĩ năng phát hiện, vận dụng những kiến thức đã học vào bài làm, kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi.
2. Phẩm chất:
-  Giúp HS có nhận thức đúng đắn về các vấn đề sự phát triển kinh tế Hà Nội, biết rút ra bài học bổ ích cho bản thân và cố gắng vươn lên trong học tập.
- Trung thực: học sinh có thái độ nghiêm túc khi làm bài, yêu thích môn học.
II. MA TRẬN 

	[bookmark: _Hlk148221088]TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức, tổng điểm
	Tổng %điểm

	
	
	
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	%

	1
	Phong trào đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hà Nội
	1.1. Đền ơn đáp nghĩa là gì.
1.2. Một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
	4 TN
	
	3 TN
	
	
	
	
	
	1.75 điểm

	2
	Học sinh Quận Long Biên góp phần xây dựng gia đình văn hóa
	2.1. Gia đình văn hóa là gì.
2.2. Những tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa.
2.3. Học sinh cần làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa.

	4 TN
	1 TL
	2 TN
	1 TL
	
	1 TL
	
	1TL
	6.5
 điểm

	3
	Giải pháp bảo vệ môi trường không khí Hà Nội
	3.1. Ô nhiễm môi trường không khí là gì.
3.2. Giải pháp bảo vệ môi trường không khí.
	4 TN
	
	3 TN
	
	
	
	
	
	1.75 điểm

	Tổng số câu
	12TN
1TL
	8 TL
1TL
	1 TL
	1 TL
	100

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100

	Điểm
	4
	3
	2
	1
	10


III. BẢNG ĐẶC TẢ 
	
TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức/kĩ năng cần
 kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận
Dụng
	Vận dụng cao

	1
	Phong trào đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hà Nội
	1.1. Đền ơn đáp nghĩa là gì.
1.2. Một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
	-Nhận biết:
+ Đền ơn đáp nghĩa.
+ Một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
-Thông hiểu:
+ Phân biệt một số hành động đền ơn đáp nghĩa.
	4 TN
	3 TN
	
	

	2
	Học sinh Quận Long Biên góp phần xây dựng gia đình văn hóa
	2.1. Gia đình văn hóa là gì.
2.2. Những tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa.
2.3. Học sinh cần làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa.

	- Nhận biết:
+ Gia đình văn hóa là gì.
-Thông hiểu:
+ Những tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa.
-Vận dụng và vận dụng cao:
+ Học sinh cần làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa 
+ Liên hệ thực tế gia đình em.
	4 TN
1TL
	2 TN
	1TL
	1TL

	3
	Giải pháp bảo vệ môi trường không khí Hà Nội
	3.1. Ô nhiễm môi trường không khí là gì.
3.2. Giải pháp bảo vệ môi trường không khí.
	Nhận biết:
+ Ô nhiễm môi trường không khí là gì
-Thông hiểu:
+ Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí
-Vận dụng và vận dụng cao:
+ Học sinh đưa giải pháp bảo vệ môi trường không khí.
	4 TN
	3 TN
	
	

	Số câu/loại câu
	
	12TN
1 TL
	8 TN
1 TL
	1TL
	1TL

	Tỉ lệ % từng mức độ 
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Điểm
	
	4
	3
	2
	1
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Mã đề 211
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: 
Câu 1. Thế nào là ô nhiễm môi trường?
	A. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn
	B. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học thay đổi
	C. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học bị thay đổi gây tác hại cho con người và các sinh vật khác
	D. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lí thay đổi
Câu 2. Trong các hiệu ứng dưới đây hiệu ứng nào gây ảnh hưởng nhiều nhất tới sức khỏe người dân thành phố?
	A. Thủy triều đỏ	B. Hiệu ứng nhà kính	C. Thủng tầng ôzon	D. Mưa axit
Câu 3. Một số hoạt động gây ô nhiễm không khí như
	A. Phương tiện vận tải, sản xuất công nghiệp
	B. Cháy rừng, phương tiện vận tải, đun nấu trong gia đình, sản xuất công nghiệp
	C. Cháy rừng, các phương tiện vận tải
	D. Cháy rừng, đun nấu trong gia đình
Câu 4. Đâu không phải tiêu chuẩn của gia đình văn hóa
	A. Không thực hiện kế hoạch hoá gia đình
	B. Gia đình ấm no, hoà thuận, tiến bộ, khoẻ mạnh và hạnh phúc
	C. Đoàn kết tương trợ trong cộng đồng dân cư
	D. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân
Câu 5. Các nguồn nước bị ô nhiễm ở quận Long Biên gồm có
	A. nước ngầm, nước sông, nước hồ  
    B. nước biển, nước ngầm, nước sông
	C. nước biển, nước sông	
    D. nước sông, nước hồ, nước ao
Câu 6. Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi
	A. Tiếng ồn nhỏ và dài	B. Tiếng ồn to và kéo dài
	C. Tiếng ồn nhỏ và ngắn	D. Tiếng ồn to và ngắn
Câu 7. Gia đình văn hóa là gì?
	A. Gia đình hạnh phúc, tiến bộ
	B. Tiêu chuẩn được đề ra bởi chính phủ Việt Nam thực hiện trong các gia đình ở cấp tổ dân phố, phường, xã nhằm tạo ra các tiêu chuẩn về văn hóa
	C. Anh chị e yêu thương đùm bọc lẫn nhau
	D. Gia đình kỳ thị người nghèo, người khuyết tật
Câu 8. Biểu hiện của tinh thần tương thân tương ái?
	A. Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn, hoạn nạn mà không mưu cầu lợi ích cho bản thân.
	B. Sống chan hòa, yêu thương với mọi người xung quanh, cho đi mà không cần mong nhận lại.
	C. Đoàn kết với mọi người, bỏ qua cái tôi cá nhân để hướng đến cái ta chung, biết hành động vì cộng đồng.
	D. Cả ba ý trên đều đúng
Câu 9. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở thành phố về mặt hóa học là?
	A. Đốt than từ các nhà máy nhiệt điện	B. Xe hơi, giao thông vận tải
	C. Đốt cháy nhiên liệu để đun nấu	D. Luyện kim
Câu 10. Hoạt động nào sau đây gây ô nhiễm không khí?
	A. Phun thuốc trừ sâu	B. Vứt rác bừa bãi
	C. Sản xuất công nghiệp	D. Chặt phá rừng
Câu 11. Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường là gì?
	A. Do hoạt động của con người gây ra
	B. Do 1 số hoạt động của tự nhiên (núi lửa, lũ lụt ...)
	C. Do hoạt động của con người gây ra và do một số hoạt động của tự nhiên.
	D. Do con người thải rác ra sông
Câu 12. Nguồn năng lượng nào sau đây nếu được sử dụng sẽ ít gây ô nhiễm môi trường nhất?
	A. Mặt trời	B. Dầu mỏ	C. Than đá	D. Khí đốt
Câu 13. Vai trò của Gia đình văn hóa
	A. Hạt nhân là những tế bào nhỏ bé để hình thành nên một xã hội
	B. Mỗi thành viên trong gia đình có sự cố gắng, nỗ lực trong mọi hoạt động, thay đổi trong tư duy và nhận thức để sống tốt hơn
	C. Gia đình có vai trò quan trọng và quyết định trực tiếp đến việc xây dựng và ảnh hưởng không nhỏ đến từng cá nhân
	D. Cả ba ý trên đều đúng
Câu 14. Ô nhiễm môi trường dẫn đến hậu quả nào sau đây?
	A. Sự suy giảm sức khỏe và mức sống của con người
	B. Ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất
	C. Sự tổn thất nguồn tài nguyên dự trữ
	D. Cả ba đáp án trên
Câu 15. Điền đáp án vào dấu (…):  Để giảm mức độ ô nhiễm do khí xả của ô tô, cần phải thực hiện các vấn đề về an toàn giao thông, phải xây dựng. .......cho khách bộ hành qua lại ở các ngã tư thành phố.
	A. Cầu vượt	B. Rào chắn	C. Đèn tín hiệu	D. Lề đường
Câu 16. Tương thân tương ái là gì?
	A. Tình yêu thương giữa con người với con người, sự sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn
	B. Người với người có lòng đố kỵ
	C. Bỏ qua cái tôi, giúp đỡ người khác
	D. Thấy người gặp khó khăn không giúp đỡ
Câu 17. Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở những môi trường nào?
	A. Môi trường đất, nước và không khí.
	B. Môi trường nước.
	C. Môi trường đất, môi trường không khí.
	D. Môi trường nước, môi trường không khí.
Câu 18. Ý nghĩa của tinh thần tương thân tương ái?
	A. Có tinh thần tương thân tương ái sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
	B. Người được chúng ta giúp đỡ trở nên tốt hơn mà chính bản thân ta cũng trở nên tốt hơn, vui vẻ hơn
	C. Cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh, giúp đỡ nhau làm cuộc sống của con người ngày càng tốt lên, xã hội phát triển hơn.
	D. Cả ba ý trên đều đúng
Câu 19. Đâu không phải là biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí?
	A. Phun nước rửa đường nhiều lần trong ngày.
	B. Sử dụng nguồn năng lượng khí đốt.
	C. Phát triển giao thông công cộng, thân thiện với môi trường, hạn chế phương tiện cá nhân.
	D. Xây dựng công viên cây xanh.
Câu 20. Nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngọt ở nhiều nơi trong TP. Hà Nội là
	A. chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa xử lí.
	B. gia tăng nhiều loại hình hoạt động du lịch.
	C. phát triển thủy điện quá mức trên sông, hồ.
	D. đẩy mạnh việc đánh bắt thủy, hải sản
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1: ( 3 điểm)
[bookmark: _Hlk117049197]a. “Tương thân tương ái’ là gì?
b. Em hãy kể tên một số phong trào “Tương thân tương ái” ở thành phố Hà Nội mà em biết.
Câu 2: ( 2 điểm)
Em cần làm gì để xây dựng gia đình văn hóa?
----------------- Chúc các em làm bài tốt!----------------



	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
NĂM HỌC 2023–2024

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
Môn: Giáo dục địa phương – Lớp 7
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra:   /   /2024



Mã đề 212
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: 
Câu 1. Điền đáp án vào dấu (…):  Để giảm mức độ ô nhiễm do khí xả của ô tô, cần phải thực hiện các vấn đề về an toàn giao thông, phải xây dựng. .......cho khách bộ hành qua lại ở các ngã tư thành phố.
	A. Cầu vượt	B. Rào chắn	C. Đèn tín hiệu	D. Lề đường
Câu 2. Trong các hiệu ứng dưới đây hiệu ứng nào gây ảnh hưởng nhiều nhất tới sức khỏe người dân thành phố?
	A. Thủy triều đỏ	B. Hiệu ứng nhà kính	C. Thủng tầng ôzon	D. Mưa axit
Câu 3. Một số hoạt động gây ô nhiễm không khí như
	A. Phương tiện vận tải, sản xuất công nghiệp
	B. Cháy rừng, phương tiện vận tải, đun nấu trong gia đình, sản xuất công nghiệp
	C. Cháy rừng, các phương tiện vận tải
	D. Cháy rừng, đun nấu trong gia đình
Câu 4. Đâu không phải tiêu chuẩn của gia đình văn hóa
	A. Không thực hiện kế hoạch hoá gia đình
	B. Gia đình ấm no, hoà thuận, tiến bộ, khoẻ mạnh và hạnh phúc
	C. Đoàn kết tương trợ trong cộng đồng dân cư
	D. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân
Câu 5. Các nguồn nước bị ô nhiễm ở quận Long Biên gồm có
	A. nước ngầm, nước sông, nước hồ  
    B. nước biển, nước ngầm, nước sông
	C. nước biển, nước sông	
    D. nước sông, nước hồ, nước ao
Câu 6. Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi
	A. Tiếng ồn nhỏ và dài	B. Tiếng ồn to và kéo dài
	C. Tiếng ồn nhỏ và ngắn	D. Tiếng ồn to và ngắn
Câu 7. Gia đình văn hóa là gì?
	A. Gia đình hạnh phúc, tiến bộ
	B. Tiêu chuẩn được đề ra bởi chính phủ Việt Nam thực hiện trong các gia đình ở cấp tổ dân phố, phường, xã nhằm tạo ra các tiêu chuẩn về văn hóa
	C. Anh chị e yêu thương đùm bọc lẫn nhau
	D. Gia đình kỳ thị người nghèo, người khuyết tật
Câu 8. Biểu hiện của tinh thần tương thân tương ái?
	A. Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn, hoạn nạn mà không mưu cầu lợi ích cho bản thân.
	B. Sống chan hòa, yêu thương với mọi người xung quanh, cho đi mà không cần mong nhận lại.
	C. Đoàn kết với mọi người, bỏ qua cái tôi cá nhân để hướng đến cái ta chung, biết hành động vì cộng đồng.
	D. Cả ba ý trên đều đúng
Câu 9. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở thành phố về mặt hóa học là?
	A. Đốt than từ các nhà máy nhiệt điện	B. Xe hơi, giao thông vận tải
	C. Đốt cháy nhiên liệu để đun nấu	D. Luyện kim
Câu 10. Hoạt động nào sau đây gây ô nhiễm không khí?
	A. Phun thuốc trừ sâu	B. Vứt rác bừa bãi
	C. Sản xuất công nghiệp	D. Chặt phá rừng
Câu 11. Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường là gì?
	A. Do hoạt động của con người gây ra
	B. Do 1 số hoạt động của tự nhiên (núi lửa, lũ lụt ...)
	C. Do hoạt động của con người gây ra và do một số hoạt động của tự nhiên.
	D. Do con người thải rác ra sông
Câu 12. Nguồn năng lượng nào sau đây nếu được sử dụng sẽ ít gây ô nhiễm môi trường nhất?
	A. Mặt trời	B. Dầu mỏ	C. Than đá	D. Khí đốt
Câu 13. Vai trò của Gia đình văn hóa
	A. Hạt nhân là những tế bào nhỏ bé để hình thành nên một xã hội
	B. Mỗi thành viên trong gia đình có sự cố gắng, nỗ lực trong mọi hoạt động, thay đổi trong tư duy và nhận thức để sống tốt hơn
	C. Gia đình có vai trò quan trọng và quyết định trực tiếp đến việc xây dựng và ảnh hưởng không nhỏ đến từng cá nhân
	D. Cả 3 đáp án trên
Câu 14. Ô nhiễm môi trường dẫn đến hậu quả nào sau đây?
	A. Sự suy giảm sức khỏe và mức sống của con người
	B. Ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất
	C. Sự tổn thất nguồn tài nguyên dự trữ
	D. Cả ba đáp án trên
Câu 15. Thế nào là ô nhiễm môi trường?
	A. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn
	B. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học thay đổi
	C. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học bị thay đổi gây tác hại cho con người và các sinh vật khác
	D. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lí thay đổi
Câu 16. Tương thân tương ái là gì?
	A. Tình yêu thương giữa con người với con người, sự sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn
	B. Người với người có lòng đố kỵ
	C. Bỏ qua cái tôi, giúp đỡ người khác
	D. Thấy người gặp khó khăn không giúp đỡ
Câu 17. Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở những môi trường nào?
	A. Môi trường đất, nước và không khí.
	B. Môi trường nước.
	C. Môi trường đất, môi trường không khí.
	D. Môi trường nước, môi trường không khí.
Câu 18. Ý nghĩa của tinh thần tương thân tương ái?
	A. Có tinh thần tương thân tương ái sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
	B. Người được chúng ta giúp đỡ trở nên tốt hơn mà chính bản thân ta cũng trở nên tốt hơn, vui vẻ hơn
	C. Cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh, giúp đỡ nhau làm cuộc sống của con người ngày càng tốt lên, xã hội phát triển hơn.
	D. Cả ba ý trên đều đúng
Câu 19. Đâu không phải là biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí?
	A. Phun nước rửa đường nhiều lần trong ngày.
	B. Sử dụng nguồn năng lượng khí đốt.
	C. Phát triển giao thông công cộng, thân thiện với môi trường, hạn chế phương tiện cá nhân.
	D. Xây dựng công viên cây xanh.
Câu 20. Nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngọt ở nhiều nơi trong TP. Hà Nội là
	A. chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa xử lí.
	B. gia tăng nhiều loại hình hoạt động du lịch.
	C. phát triển thủy điện quá mức trên sông, hồ.
	D. đẩy mạnh việc đánh bắt thủy, hải sản
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1: ( 3 điểm)
a. “Tương thân tương ái’ là gì?
b. Em hãy kể tên một số phong trào “Tương thân tương ái” ở thành phố Hà Nội mà em biết.
Câu 2: ( 2 điểm)
Em cần làm gì để xây dựng gia đình văn hóa?
----------------- Chúc các em làm bài tốt!----------------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: 
Câu 1. Thế nào là ô nhiễm môi trường?
	A. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn
	B. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học thay đổi
	C. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học bị thay đổi gây tác hại cho con người và các sinh vật khác
	D. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lí thay đổi
Câu 2. Trong các hiệu ứng dưới đây hiệu ứng nào gây ảnh hưởng nhiều nhất tới sức khỏe người dân thành phố?
	A. Thủy triều đỏ	B. Hiệu ứng nhà kính	C. Thủng tầng ôzon	D. Mưa axit
Câu 3. Một số hoạt động gây ô nhiễm không khí như
	A. Phương tiện vận tải, sản xuất công nghiệp
	B. Cháy rừng, phương tiện vận tải, đun nấu trong gia đình, sản xuất công nghiệp
	C. Cháy rừng, các phương tiện vận tải
	D. Cháy rừng, đun nấu trong gia đình
Câu 4. Đâu không phải tiêu chuẩn của gia đình văn hóa
	A. Không thực hiện kế hoạch hoá gia đình
	B. Gia đình ấm no, hoà thuận, tiến bộ, khoẻ mạnh và hạnh phúc
	C. Đoàn kết tương trợ trong cộng đồng dân cư
	D. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân
Câu 5. Các nguồn nước bị ô nhiễm ở quận Long Biên gồm có
	A. nước ngầm, nước sông, nước hồ  
    B. nước biển, nước ngầm, nước sông
	C. nước biển, nước sông	
    D. nước sông, nước hồ, nước ao
Câu 6. Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi
	A. Tiếng ồn nhỏ và dài	B. Tiếng ồn to và kéo dài
	C. Tiếng ồn nhỏ và ngắn	D. Tiếng ồn to và ngắn
Câu 7. Gia đình văn hóa là gì?
	A. Gia đình hạnh phúc, tiến bộ
	B. Tiêu chuẩn được đề ra bởi chính phủ Việt Nam thực hiện trong các gia đình ở cấp tổ dân phố, phường, xã nhằm tạo ra các tiêu chuẩn về văn hóa
	C. Anh chị e yêu thương đùm bọc lẫn nhau
	D. Gia đình kỳ thị người nghèo, người khuyết tật
Câu 8. Biểu hiện của tinh thần tương thân tương ái?
	A. Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn, hoạn nạn mà không mưu cầu lợi ích cho bản thân.
	B. Sống chan hòa, yêu thương với mọi người xung quanh, cho đi mà không cần mong nhận lại.
	C. Đoàn kết với mọi người, bỏ qua cái tôi cá nhân để hướng đến cái ta chung, biết hành động vì cộng đồng.
	D. Cả ba ý trên đều đúng
Câu 9. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở thành phố về mặt hóa học là?
	A. Đốt than từ các nhà máy nhiệt điện	B. Xe hơi, giao thông vận tải
	C. Đốt cháy nhiên liệu để đun nấu	D. Luyện kim
Câu 10. Hoạt động nào sau đây gây ô nhiễm không khí?
	A. Phun thuốc trừ sâu	B. Vứt rác bừa bãi
	C. Sản xuất công nghiệp	D. Chặt phá rừng
Câu 11. Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường là gì?
	A. Do hoạt động của con người gây ra
	B. Do 1 số hoạt động của tự nhiên (núi lửa, lũ lụt ...)
	C. Do hoạt động của con người gây ra và do một số hoạt động của tự nhiên.
	D. Do con người thải rác ra sông
Câu 12. Nguồn năng lượng nào sau đây nếu được sử dụng sẽ ít gây ô nhiễm môi trường nhất?
	A. Mặt trời	B. Dầu mỏ	C. Than đá	D. Khí đốt
Câu 13. Vai trò của Gia đình văn hóa
	A. Hạt nhân là những tế bào nhỏ bé để hình thành nên một xã hội
	B. Mỗi thành viên trong gia đình có sự cố gắng, nỗ lực trong mọi hoạt động, thay đổi trong tư duy và nhận thức để sống tốt hơn
	C. Gia đình có vai trò quan trọng và quyết định trực tiếp đến việc xây dựng và ảnh hưởng không nhỏ đến từng cá nhân
	D. Cả ba ý trên đều đúng
Câu 14. Ô nhiễm môi trường dẫn đến hậu quả nào sau đây?
	A. Sự suy giảm sức khỏe và mức sống của con người
	B. Ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất
	C. Sự tổn thất nguồn tài nguyên dự trữ
	D. Cả ba đáp án trên
Câu 15. Điền đáp án vào dấu (…):  Để giảm mức độ ô nhiễm do khí xả của ô tô, cần phải thực hiện các vấn đề về an toàn giao thông, phải xây dựng. .......cho khách bộ hành qua lại ở các ngã tư thành phố.
	A. Cầu vượt	B. Rào chắn	C. Đèn tín hiệu	D. Lề đường
Câu 16. Tương thân tương ái là gì?
	A. Tình yêu thương giữa con người với con người, sự sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn
	B. Người với người có lòng đố kỵ
	C. Bỏ qua cái tôi, giúp đỡ người khác
	D. Thấy người gặp khó khăn không giúp đỡ
Câu 17. Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở những môi trường nào?
	A. Môi trường đất, nước và không khí.
	B. Môi trường nước.
	C. Môi trường đất, môi trường không khí.
	D. Môi trường nước, môi trường không khí.
Câu 18. Ý nghĩa của tinh thần tương thân tương ái?
	A. Có tinh thần tương thân tương ái sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
	B. Người được chúng ta giúp đỡ trở nên tốt hơn mà chính bản thân ta cũng trở nên tốt hơn, vui vẻ hơn
	C. Cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh, giúp đỡ nhau làm cuộc sống của con người ngày càng tốt lên, xã hội phát triển hơn.
	D. Cả ba ý trên đều đúng
Câu 19. Đâu không phải là biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí?
	A. Phun nước rửa đường nhiều lần trong ngày.
	B. Sử dụng nguồn năng lượng khí đốt.
	C. Phát triển giao thông công cộng, thân thiện với môi trường, hạn chế phương tiện cá nhân.
	D. Xây dựng công viên cây xanh.
Câu 20. Nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngọt ở nhiều nơi trong TP. Hà Nội là
	A. chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa xử lí.
	B. gia tăng nhiều loại hình hoạt động du lịch.
	C. phát triển thủy điện quá mức trên sông, hồ.
	D. đẩy mạnh việc đánh bắt thủy, hải sản
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1: ( 3 điểm)
a. “Tương thân tương ái’ là gì?
b. Em hãy kể tên một số phong trào “Tương thân tương ái” ở thành phố Hà Nội mà em biết.
Câu 2: ( 2 điểm)
Em cần làm gì để xây dựng gia đình văn hóa?
----------------- Chúc các em làm bài tốt!----------------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: 
Câu 1. Thế nào là ô nhiễm môi trường?
	A. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn
	B. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học thay đổi
	C. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học bị thay đổi gây tác hại cho con người và các sinh vật khác
	D. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lí thay đổi
Câu 2. Trong các hiệu ứng dưới đây hiệu ứng nào gây ảnh hưởng nhiều nhất tới sức khỏe người dân thành phố?
	A. Thủy triều đỏ	B. Hiệu ứng nhà kính	C. Thủng tầng ôzon	D. Mưa axit
Câu 3. Đâu không phải tiêu chuẩn của gia đình văn hóa
	A. Không thực hiện kế hoạch hoá gia đình
	B. Gia đình ấm no, hoà thuận, tiến bộ, khoẻ mạnh và hạnh phúc
	C. Đoàn kết tương trợ trong cộng đồng dân cư
	D. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân
Câu 4. Một số hoạt động gây ô nhiễm không khí như
	A. Phương tiện vận tải, sản xuất công nghiệp
	B. Cháy rừng, phương tiện vận tải, đun nấu trong gia đình, sản xuất công nghiệp
	C. Cháy rừng, các phương tiện vận tải
	D. Cháy rừng, đun nấu trong gia đình
Câu 5. Các nguồn nước bị ô nhiễm ở quận Long Biên gồm có
	A. nước ngầm, nước sông, nước hồ  
    B. nước biển, nước ngầm, nước sông
	C. nước biển, nước sông	
    D. nước sông, nước hồ, nước ao
Câu 6. Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi
	A. Tiếng ồn nhỏ và dài	B. Tiếng ồn to và kéo dài
	C. Tiếng ồn nhỏ và ngắn	D. Tiếng ồn to và ngắn
Câu 7. Gia đình văn hóa là gì?
	A. Gia đình hạnh phúc, tiến bộ
	B. Tiêu chuẩn được đề ra bởi chính phủ Việt Nam thực hiện trong các gia đình ở cấp tổ dân phố, phường, xã nhằm tạo ra các tiêu chuẩn về văn hóa
	C. Anh chị e yêu thương đùm bọc lẫn nhau
	D. Gia đình kỳ thị người nghèo, người khuyết tật
Câu 8. Biểu hiện của tinh thần tương thân tương ái?
	A. Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn, hoạn nạn mà không mưu cầu lợi ích cho bản thân.
	B. Sống chan hòa, yêu thương với mọi người xung quanh, cho đi mà không cần mong nhận lại.
	C. Đoàn kết với mọi người, bỏ qua cái tôi cá nhân để hướng đến cái ta chung, biết hành động vì cộng đồng.
	D. Cả ba ý trên đều đúng
Câu 9. Hoạt động nào sau đây gây ô nhiễm không khí?
	A. Phun thuốc trừ sâu	B. Vứt rác bừa bãi
	C. Sản xuất công nghiệp	D. Chặt phá rừng
Câu 10. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở thành phố về mặt hóa học là?
	A. Đốt than từ các nhà máy nhiệt điện	B. Xe hơi, giao thông vận tải
	C. Đốt cháy nhiên liệu để đun nấu	D. Luyện kim
Câu 11. Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường là gì?
	A. Do hoạt động của con người gây ra
	B. Do 1 số hoạt động của tự nhiên (núi lửa, lũ lụt ...)
	C. Do hoạt động của con người gây ra và do một số hoạt động của tự nhiên.
	D. Do con người thải rác ra sông
Câu 12. Nguồn năng lượng nào sau đây nếu được sử dụng sẽ ít gây ô nhiễm môi trường nhất?
	A. Mặt trời	B. Dầu mỏ	C. Than đá	D. Khí đốt
Câu 13. Vai trò của Gia đình văn hóa
	A. Hạt nhân là những tế bào nhỏ bé để hình thành nên một xã hội
	B. Mỗi thành viên trong gia đình có sự cố gắng, nỗ lực trong mọi hoạt động, thay đổi trong tư duy và nhận thức để sống tốt hơn
	C. Gia đình có vai trò quan trọng và quyết định trực tiếp đến việc xây dựng và ảnh hưởng không nhỏ đến từng cá nhân
	D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 14. Ô nhiễm môi trường dẫn đến hậu quả nào sau đây?
	A. Sự suy giảm sức khỏe và mức sống của con người
	B. Ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất
	C. Sự tổn thất nguồn tài nguyên dự trữ
	D. Cả ba đáp án trên
Câu 15. Điền đáp án vào dấu (…):  Để giảm mức độ ô nhiễm do khí xả của ô tô, cần phải thực hiện các vấn đề về an toàn giao thông, phải xây dựng. .......cho khách bộ hành qua lại ở các ngã tư thành phố.
	A. Cầu vượt	B. Rào chắn	C. Đèn tín hiệu	D. Lề đường
Câu 16. Tương thân tương ái là gì?
	A. Tình yêu thương giữa con người với con người, sự sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn
	B. Người với người có lòng đố kỵ
	C. Bỏ qua cái tôi, giúp đỡ người khác
	D. Thấy người gặp khó khăn không giúp đỡ
Câu 17. Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở những môi trường nào?
	A. Môi trường đất, nước và không khí.
	B. Môi trường nước.
	C. Môi trường đất, môi trường không khí.
	D. Môi trường nước, môi trường không khí.
Câu 18. Ý nghĩa của tinh thần tương thân tương ái?
	A. Có tinh thần tương thân tương ái sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
	B. Người được chúng ta giúp đỡ trở nên tốt hơn mà chính bản thân ta cũng trở nên tốt hơn, vui vẻ hơn
	C. Cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh, giúp đỡ nhau làm cuộc sống của con người ngày càng tốt lên, xã hội phát triển hơn.
	D. Cả ba ý trên đều đúng
Câu 19. Đâu không phải là biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí?
	A. Phun nước rửa đường nhiều lần trong ngày.
	B. Sử dụng nguồn năng lượng khí đốt.
	C. Phát triển giao thông công cộng, thân thiện với môi trường, hạn chế phương tiện cá nhân.
	D. Xây dựng công viên cây xanh.
Câu 20. Nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngọt ở nhiều nơi trong TP. Hà Nội là
	A. chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa xử lí.
	B. gia tăng nhiều loại hình hoạt động du lịch.
	C. phát triển thủy điện quá mức trên sông, hồ.
	D. đẩy mạnh việc đánh bắt thủy, hải sản
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1: ( 3 điểm)
a. “Tương thân tương ái’ là gì?
b. Em hãy kể tên một số phong trào “Tương thân tương ái” ở thành phố Hà Nội mà em biết.
Câu 2: ( 2 điểm)
Em cần làm gì để xây dựng gia đình văn hóa?
----------------- Chúc các em làm bài tốt!----------------
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I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm/20 câu): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	ĐỀ 211

	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	B
	A
	A
	B
	B
	A
	B
	A

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	A


ĐỀ 212
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	A
	B
	B
	A
	B
	A

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	D
	A
	A
	B
	B
	A


ĐỀ 213
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	A
	B
	A
	B
	B
	A
	B
	A

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	A


ĐỀ 214
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	B
	A
	A
	B
	B
	A
	A
	B

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	A


II. TỰ LUẬN: 5,0 điểm
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	Câu 1 
(3 điểm)
	[bookmark: _Hlk160488634]a. Tương thân tương ái: - Là tình yêu thương giữa con người với con người, sự sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn. Rộng hơn nữa chính là tình đồng bào, tinh thần đoàn kết. 
- Hành động cao đẹp của con người mà mỗi chúng ta cần có để giúp cho xã hội phát triển bền vững, tốt đẹp hơn
b. Một số phong trào “Tương thân tương ái” ở thành phố Hà Nội
- Các hoạt động của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố Hà Nội. Các hoạt động thiện nguyện của Đoàn - Đội.
- Mua tăm ủng hộ người mù,đóng tiền ủng hộ vùng lũ lụt, quyên góp sách vở tặng trẻ em nghèo
 
	0,5



0,5



1

1

	Câu 2
(2 điểm)
	Để xây dựng gia đình văn hóa
- Để xây dựng một gia đình văn hoá học sinh cần ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ.
- Ở trường biết lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè.
- Luôn tự giác học tập, phấn đấu đạt kết quả học tập tốt để bố mẹ và thầy cô vui lòng.
- Nhắc nhở bố mẹ khi gia đình có cãi vã để giúp gia đình hoà thuận.
- Không làm những điều xấu hay hủy hoại uy tín của người thân trong gia đình cũng như xã hội.
- Tuyệt đối không tham gia các hành vi trái pháp luật.
- Lễ phép với mọi người xung quanh, làm gương tốt cho các em nhỏ.
- Giúp đỡ người gặp khó khăn trong khả năng của mình.
	
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25



	                                                                     
                                                                                  
[bookmark: _Hlk121346355]   
 
	BGH
	TTCM
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